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Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô)
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Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: NGÔN NGỮ ANH

Mã ngành: 52220201

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung:

- Chương trình nhằm đào tạo ra cán bộ có trình độ đại học tiếng Anh, có thể 
giảng dạy tiếng Anh, dịch thuật, và đảm nhận những công việc liên quan đến tiếng 
Anh ở nhiều lĩnh vực đời sổng xã hội.

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chung và chuyên ngành đủ rộng để tự học
suốt đời và thích nghi với nhu cầu công việc của xã hội.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

1.2.1 v ề  kiến thức:

- Giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh. Có khả năng hướng dẫn các đoàn khách du 
lịch nước ngoài hoặc làm việc tại các văn phòng du lịch nhờ vào kiến thức thu thập 
được từ Tiếng Anh Du Lịch.

- Giải quyết vấn đề và soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thương mại (Tiếng Anh 
Thương Mại)

- Soạn thảo và xử lí các văn bản nhờ vào kiến thức tin học tương đương trình độ 
A quốc gia.

- Sử dụng kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa xã hội, phong tục tập quán các nước 
nói Tiếng Anh trên thế giới như Anh, Mỹ, ú c  vào công tác giảng dạy, phiên dịch 
cũng như công tác nghiên cứu sau này, kiến thức ngôn ngữ tiếng Việt làm cơ sở cho 
việc phân tích đối chiếu trong nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Anh.

- Sử dụng tiếng Pháp trong giao tiếp căn bản hàng ngày (tương đương trình độ 
A quốc gia).

1.2.2 v ề  kỹ năng:
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- Sử dụng thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết đã được trang bị ở trình 
độ cao vào thực tiễn công tác trong các môi trường làm việc khác nhau.

- Có kỹ năng thực hành biên - phiên dịch tự do hoặc chuyên nghiệp trong các 
lĩnh vực, cấp độ khác nhau.

- Có kỹ năng nghiên cứu khoa học: phán đoán, thống kê, phân tích, tổng hợp và 
đánh giá trong các lĩnh vực ngôn ngữ, văn chương, văn hóa xã hội và dịch thuật.

1.2.3 v ề  triển vọng việc làm:

- Làm việc cho các cơ quan nhà nước các cấp, các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh, các trường đại học, cao đẳng.........

- Làm công tác biên - phiên dịch cho các cơ quan: Công chứng, báo chí - truyền 
thông, các tổ chức khoa học kỹ thuật, các tổ chức kinh tế - xã hội, các viện nghiên 
cứu, các công ty trong và ngoài nước,...

- Làm đại diện cho các văn phòng tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ, các cơ 
quan chuyên trách về kinh tế, văn hóa, xã hội...

2. Thời gian đào tạo: 04 năm (08 học kỳ; 02 học kỳ/năm)

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh:

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và của Trường Đại học Tây Đô. Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây đều 
được đăng kỳ dự tuyển:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định hiện hành của Liên Bộ Y 
tế - Giáo dục và Đào tạo.

- Nộp đầy đủ, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

5.1 Quy trình đào tạo:

Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô (Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ, ngày 
17/9/2014 và được sửa đổi theo Quyết định số 432 ngày 03/9/2015 của Hiệu Trưởng 
trường Đại học Tây Đô).

5.2 Điều kiện tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
của Trường Đại học Tây Đô (Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ, ngày

2



17/9/2014 và được sửa đổi theo Quyết định số 432 ngày 03/9/2015 của Hiệu Trưởng 
trường Đại học Tây Đô) và Quy định các kỹ năng chuẩn đầu ra cho sinh viên, học sinh 
trường Đại học Tây Đô.

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 
không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b) Tích lũy đủ số học phần quy định theo chương trình đào tạo;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên;

d) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng -  an ninh và hoàn thành học phần Giáo dục 
thể chất.

e) Đạt chuẩn kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, kỹ năng 
mềm, kỹ năng nghề nghiệp và được cấp chứng chỉ theo quy định nhà trường.

6. Thang điểm :

Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô (Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ, ngày 
17/9/2014 và được sửa đổi theo Quyết định số 432 ngày 03/9/2015 của Hiệu Trưởng 
trường Đại học Tây Đô).

7. Nội dung chương trình đào tạo: 139 tín chỉ

+ Kiến thức giáo dục đại cương 28 tín chỉ

( chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc

• Bắt buộc 26 tín chỉ

• Tự chọn 02 tín chỉ

+ Kiến thức cơ sở ngành 49 tín chỉ

• Bắt buộc 49 tín chỉ

+ Kiến thức chuyên ngành 50 tín chỉ

• Bắt buộc 44 tín chỉ

• Tự chọn 06 tín chỉ

+ Thực hiện chuyên đề, thi tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp:

7.1 Kiến thức giáo dục đại cương: 28 TC

STT
Mã số học 

phần
Tên môn học

Tín
chỉ

HP tiên 
quyết

Học phần bắt buộc 26 TC

1 ESH1001
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác-Lênin 1

2
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STT
Mã số học 

phần
Tên môn học

Tín
chỉ

HP tiên 
quyết

2 ESH1002
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác-Lênin 2

3 ESH1001

3 ESH1003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

4 ESH1004
Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam

3

5 ESH1005 Tin học căn bản 2

6 ESH1005 Thực hành tin học căn bản 2

7 ESH1006 Pháp luật đại cương 2

8 ESH1007 Pháp văn 1 3

9 ESH1008 Pháp văn 2 3 ESH1007

10 ESH1009 Pháp văn 3 4 ESH1008

Học phần tự chọn 2 TC

11 ESH1010 Tiếng việt thực hành 2

12 ESH1011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

13 ESH1012 Văn bản và lưu trữ đại cương 2

14 ESH1013 Ngữ pháp tiếng Việt 2

Tổng cộng 28 TC

7.2 Kiến thức cơ sở ngành 49 TC

STT
Mã số học 

phần
Tên môn học TC

HP tiên 
quyết

Học phần bắt buộc49TC

1 ESH2001 Ngữ pháp 1 2

2 ESH2002 Đọc 1 2

3 ESH2003 Viết 1 (Đoạn văn) 2

4 ESH2004 Ngữ âm thực hành 1 2

5 ESH2005 Nghe nói 1 3

6 ESH2006 Ngữ pháp 2 2 ESH2001
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STT
Mã số học 

phần
Tên môn học TC

HP tiên 
quyết

7 ESH2007 Đọc 2 2 ESH2002

8 ESH2008 Viết 2 (Các thể loại luận 1) 2 ESH2003

9 ESH2009 Ngữ âm thực hành 2 2 ESH2004

10 ESH2010 Nghe nói 2 3 ESH2005

11 ESH2011 Ngữ pháp 3 2 ESH2006

12 ESH2012 Đọc 3 2 ESH2007

13 ESH2013 Viết 3 (Các thể loại luận 2) 2 ESH2008

14 ESH2014 Ngữ âm thực hành 3 2 ESH2009

15 ESH2015 Nghe nói 3 3 ESH2010

16 ESH2016 Kỹ năng mềm 2

17 ESH2017 Đọc 4 2 ESH2012

18 ESH2018 Viết 4 (Văn bản xã hội) 2 ESH2013

19 ESH2019 Nghe nói 4 3 ESH2015

20 ESH2020 Viết 5 (Văn bản khoa học) 3 ESH2018

21 ESH2021 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3

22 ESH2022 Thực tế ngoài trường 1

Tổng cộng 49 TC

7.3 Kiến thức chuyên ngành 50 TC

STT
Mã số học 

phần
Tên môn học TC

HP tiên 
quyết

Học phần bắt buộc 44 TC

1 ESH3001 Tiếng Anh Du lịch 3

2 ESH3002 Tiếng Anh Thương mại 3

3 ESH3003 Kỹ năng thuyết trình 3

4 ESH3004 Nói trước công chúng 3

5 ESH3005 Dần luận ngôn ngữ 3
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STT
Mã số học 

phần
Tên môn học TC

HP tiên 
quyết

6 ESH3006 Từ pháp học 2 ESH3005

7 ESH3007 Cú pháp học 1 2 ESH3005

8 ESH3008 Ngữ nghĩa học 1 2 ESH3005

9 ESH3009 Âm vị học 2 ESH3005

10 ESH3010 Ngôn ngữ học đối chiếu 3

11 ESH3011 Lý thuyết dich 3

12 ESH3012 Dịch thực hành 1 ( Cụm từ và câu) 3 ESH3011

13 ESH3013 Dịch thực hành 2 ( Văn bản) 3 ESH3011

14 ESH3014 Dịch thực hành 3 ( nâng cao) 3 ESH3011

15 ESH3015 Nghe dịch ( Nghe và dịch các bản tin) 3 ESH3011

16 ESH3016 Dan luận văn chương 3

Học phần tự chọn 6 TC

s v  chọn hai môn về văn hóa và một môn về văn học nước ngoài

17 ESH3017 Văn học Anh 2 ESH3016

18 ESH3018 Văn học Mỹ 2 ESH3016

19 ESH3019 Văn hóa xã hội Anh 2

20 ESH3020 Văn hóa xã hội Mỹ 2

21 ESH3021 Văn hóa xã hội ú c 2

Tổng cộng 50 TC

7.4 Tốt nghiệp 12 tín chỉ

STT Hình thức Tín chỉ

Loại hình 1 Thực hiện nghiên cứu và báo cáo khóa luận tốt nghiệp 12

Loại hình 2 Tiểu luận tốt nghiệp (8 TC) và học môn thay thế (4TC) 12

Cộng 12
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Các môn học tự chọn thuộc nhóm các môn chuyên ngành thay thế 4 TC

STT
Mã số học 

phần
Tên môn học TC

HP tiên 
quyết

Chọn hai trong các môn sau 4 TC

1 ESH3022 Kỹ năng giao tiếp nâng cao ( T.A) 2

2 ESH3023 Dịch thực hành nâng cao 2

3 ESH3024 Nghe dịch nâng cao ( dịch đuổi) 2

4 ESH3025 Phong cách học 2

5 ESH3026 Ngữ pháp chức năng hệ thống 2

6 ESH3027 Phân tích diễn ngôn 2

7 ESH3028 Cú pháp 2 2

8 ESH3029 Ngữ nghĩa 2 2

8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

8.1 Học kỳ 1

STT Môn học

Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số
TC

Tiết
SỐ
TC

Tiết
Số
TC

Tiết

1 Những nguyên lý cơ bản của 
CN Mác-Lênin 1

2 30 2 30

2 Tin học căn bản 2 30 2 30

3 Thực hành tin học căn bản 2 30 2 60

4 Pháp văn 1 3 45 2 30 1 30

5 Ngữ pháp 1 2 30 1 15 1 30

6 Đọc 1 2 30 1 15 1 30

7 Viết 1 2 30 1 15 1 30

8 Ngữ âm TH 1 2 30 1 15 1 30

9 Nghe nói 1 3 45 1 15 2 60

10 Pháp luật đại cương 2 30 2 30

11 Giáo dục Quốc phòng 8 120
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12 Giáo dục thể chất 1 1 30 1 30

Cộng 31

8.2 Học kỳ 2

STT Môn học

Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số
TC

Tiết
Số
TC

Tiết
Số
TC

Tiết

1
Những nguyên lý cơ bản của 
CN Mác-Lênin 2

3 45 3 45

2 Pháp văn 2 3 45 2 30 1 30

3 Ngữ pháp 2 2 30 1 15 1 30

4 Đọc 2 2 30 1 15 1 30

5 Viết 2 2 30 1 15 1 30

6 Ngữ âm TH 2 2 30 1 15 1 30

7 Nghe nói 2 3 45 1 15 2 60

8 Giáo dục thể chất 2 1 1 30

Chọn 01 trong các môn sau

9

TV thực hành 2 30 1 15 1 30

Cơ sở VHVN 2 30 1 15 1 30

Văn bản và lưu trữ đại cương 2 30 1 15 1 30

Ngữ pháp TV 2 30 1 15 1 30

Cộng 20

8.3 Học kỳ 3

STT Môn học

Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số
TC

Tiết
Số
TC

Tiết
Số
TC

Tiết

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 2 30

2 Pháp văn 3 4 60 2 30 2 60

3 Ngữ pháp 3 2 30 1 15 1 30
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STT Môn học

Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số
TC

Tiết
Số
TC

Tiết
Số
TC

Tiết

4 Đọc 3 2 30 1 15 1 30

5 Viết 3 2 30 1 15 1 30

6 Ngữ âm TH 3 2 30 1 15 1 30

7 Nghe nói 3 3 45 1 15 2 60

8 Tiếng Anh du lịch 3 45 1 15 2 60

9 Giáo dục thể chất 3 1 1 30

Cộng 21

8.4 Học kỳ 4

STT Môn học

Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số
TC

Tiết
Số
TC

Tiết
Số
TC

Tiết

1
Đường lối Cách mạng của Đảng 
CSVN

3 45 3 45

2 Đọc 4 2 30 1 15 1 30

3 Viết 4 2 30 1 15 1 30

4 Nghe nói 4 3 45 1 15 2 60

5 Kỹ năng mềm 2 30 1 15 1 15

6 Lý thuyết dịch 3 45 2 30 1 30

Chọn 02 trong 03 môn sau

7

8

VHXH Anh 2 30 2 30

VHXH Mỹ 2 30 2 30

VHXH Úc 2 30 2 30

Cộng 19

8.5 Học kỳ 5
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STT Môn học

Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số
TC

Tiết
SỐ
TC

Tiết
Số
TC

Tiết

1 Dẩn luận ngôn ngữ 3 45 2 30 1 30

2 Kỹ năng thuyết trình 3 45 1 15 2 60

3 Viết 5 3 45 1 15 2 60

4 Tiếng Anh Thương mại 3 45 1 15 2 60

5 Dịch TH 1 3 45 3 90

6 Dần luận văn chương 3 45 2 30 1 30

Cộng 18

8.6 Học kỳ 6

STT Môn học

Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số
TC

Tiết
SỐ
TC

Tiết
Số
TC

Tiết

1 Từ pháp học 2 30 1 15 1 30

2 Dịch TH 2 3 45 3 90

3 PPNC Khoa học 3 45 2 30 1 30

4 Cú pháp học 2 30 1 15 1 30

5 Thực tế ngoài trường 1 15 1 30

Chọn 01 trong 02 môn sau

6
Văn học Anh 2 30 1 15 1 60

Văn Học Mỹ 2 30 1 15 1 60

Cộng 13

8.7 Học kỳ 7

STT Môn học

Tổng cộng Lý thuyết Thực hành

Số
TC

Tiết
Số
TC

Tiết
Số
TC

Tiết

1 Ngôn ngữ học đối chiếu 3 45 2 30 1 30
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2 Nói trước công chúng 3 45 1 15 2 60

3 Ngữ nghĩa học 2 30 1 15 1 30

4 Âm vị học 2 30 1 15 1 30

5 Dịch TH 3 3 45 3 90

6 Nghe dịch 3 45 3 90

Cộng 16

8.8 Học kỳ 8

STT Hình thức TC

Loại hình l:Thực hiện khóa luận tốt nghiệp
1 (được áp dụng đối với những s v  đủ điều kiện làm khóa luận 

TN)
12

Loại hình 2:(được áp dụng đối với những sinh viên không 
đủ điều kiện làm khóa luận)

1 iêu luận tôt nghiệp
8

2 - Môn học 1 ( s  V s V chọn 01 trong những môn tự chọn
nếu chưa đủ tín chỉ)

- Môn học 2 ( s V s V chọn 01 trong những môn tự chọn 7 \
nếu chưa đủ tín chỉ). ¡©11

2)

Cộng l /

9. Hướng dẫn thực hiện chưong trình:

9.1 Cách quy đổi giờ:

1 tín chỉ ( TC) = 15 tiết giảng lý thuyết ( Các học phần lý thuyết)

= 30 đối với học phần thực tập, thực hành 

Số tiết của các học phần là bội số của 15 

Một tiết giảng là 50 phút

9.2 Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh được thiết kế theo đơn ngành

Chương trình này được biên soạn trên cơ sở tuân thủ các quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành. Ngoài các học phần bắt buộc, Trường đã thiết kế các học phần 
còn lại cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo và chuẩn đầu ra.
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